
Chính quyền có quy định “Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” theo 
từng thể loại thiên tai nên mọi người hãy lánh nạn tại điểm chỉ 
định theo từng thể loại thiên tai.

Chính quyền có quy định “Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” theo 
từng thể loại thiên tai nên mọi người hãy lánh nạn tại điểm chỉ 
định theo từng thể loại thiên tai.
“Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” là nơi để mọi người lẩn tránh khi nguy hiểm cận kề. 
Những điểm này được chỉ định theo từng thể toại thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất, thuỷ triều cao, 
động đất, sóng thần, hoặc hoả hoạn lớn.
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Số Tên địa điểm Địa chỉ
Số điện
thoại 
(079)

Loại lánh nạn
khẩn cấp chỉ định

Sạt lở
đất

Động
đất

Hoả
hoạn quy
mô lớn

Lũ lụt

Trường tiểu học Aoyama Aoyama Kita 3-42-1 267-0082
Nhà văn hoá Aoyama Aoyama 5-2-1 266-7704
Trường tiểu học Hakucho Shikisai 341 266-0073
Trường trung học cơ sở Daihakusho Shikisai 652 266-0154

Trường THPT Himeji Shikisai Shikisai 148-2 266-5355
Trung tâm thị dân Nishi Shikisai 728-5 266-6100

Nhà văn hoá Hakucho Shikisai 85-1 267-3750

Trường tiểu học Sosa Shosha 634-51 266-1073

Trường trung học cơ sở Shosha Shoshadai 2-34 267-1703

Nhà văn hoá Sosa Shosha 2961-1 266-8736
Trường mẫu giáo Sosa Shoshadai 1-62-1 266-0110

Trường tiểu học Mine-ai Uchikoshi 582-1 266-8838
Nhà văn hoá Mine-ai Rokkaku 278-3 267-0052

Trường tiểu học Oichi Nishiwaki 507 269-0310

Nhà văn hoá Oichi Nishiwaki 439-8 269-1374

Trường tiểu học Hayashida Hayashida-cho, Mukudani 523 261-2005
Trường trung học cơ sở Hayashida Hayashida-cho, Hayashida 33 261-2013

Nhà văn hoá Hayashida Hayashida-cho, Hayashida 13 261-2287

Trường tiểu học Ise Hayashida-cho, Kami Ise 886-1 261-2062

Nhà văn hoá Ise Hayashida-cho, Kami Ise 1077-1 261-2719

Công viên Hijirigaoka Hayashida-cho, Hayashida 10-4 Hoka

Công viên Sakurayama Oichinaka 275-1

Trường Chuyên biệt Shosha, Nhà thể thao Shoshadai 3-148-1 266-0028

Công viên Shosha Higashi Shosha 634-161

Trường Đại học tỉnh lập Hyogo, 
cơ sở khoa công nghệ Himeji Shosha 2167 266-1661

Công viên Shikisai Machida 19-1
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Trường tiểu học Yasumuro Tadera 6-11-12 297-5353
Nhà văn hoá Yasumuro Mitachi Naka 3-3-7

Công viên Mitachi Mitachi Nishi 4-1766-1

295-8464

Trường tiểu học Yasumuro Higashi Tadera Higashi 2-5-1 293-3231
Trường trung học cơ sở Yasumuro Tadera Higashi 2-6-1 293-2761

Trường tiểu học Takaoka Nishi Imajuku 4-8-1 297-5008

Trường trung học cơ sở Takaoka Yamabuki 1-4-13 298-2090
Trường THPT Koto-oka Imajuku 668 292-4925

Nhà văn hoá Takaoka Higashi Imajuku 5-3-40 295-9433
Trung tâm thị dân Takaoka Higashi Imajuku 5-3-20 292-1321

Trường tiểu học Takaoka Nishi Kami Teno 1-1 298-0078
Nhà văn hoá Takaoka Nishi Kami Teno 41-4 291-0303

Công viên Takaoka Dai-ichi Nishi Imajuku 3-633-11 Hoka

Quảng trường thị dân Takaoka Higashi Imajuku 5-3

Công viên Chichibu yama Shimo Teno 2-426-4 Hoka

Trung tâm thị dân Yasumuro 
(Nhà văn hoá Yasumuro Higashi - chung toà nhà) Tadera Higashi 2-6 294-5055

Công viên Mitachi Maeyama Mitachi Naka 1-612-2 Hoka

(1) Mặc dù được phân bổ theo khu vực nhưng mọi người nên thường xuyên tính toán xem địa 
điểm lánh nạn khẩn cấp nào là dễ tiếp cận nhất.

(2) Ý nghĩa của các ký hiệu theo từng thể loại thiên tai của Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định.
 “”: phù hợp; “”: không phù hợp
 Đối với trường hợp “khi lũ lụt”: (△: Có thể tầng 1 của toà nhà không sử dụng được) 

* Lũ lụt là khi nước lũ dâng tràn từ những con sông chính như sông Yumesaki.
 Đối với trường hợp “khi sạt lở đất”: (△体 : Chỉ có thể sử dụng nhà thể thao.)

* “Sạt lở đất” là khi có thông tin cảnh báo sạt lở đất.
(3) Phần mầu xanh ở trên là điểm lánh nạn quy mô lớn dành cho những khu vực màu xanh 

tương ứng như trong bản đồ.
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